
TIẾN ĐỘ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày        /6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

STT Xã Dân số

Liều cơ bản Liều bổ sung Liều nhắc lại 

Trẻ 5-11 tuổi Trẻ 12-17 tuổi Người trên 18 tuổi

Đối
tượng

Số
tiêm Tỷ lệ Đối

tượng

Mũi tiêm

Tổng Tỷ lệĐối
tượng

Mũi 1 Mũi 2

Đối
tượng

Mũi 1 Mũi 2

Đối
tượng

Mũi 1 Mũi 2 (đủ
mũi)

Số tiêm Tỷ lệ Số
tiêm Tỷ lệ Số

tiêm Tỷ lệ Số tiêm Tỷ lệ Số tiêm Tỷ lệ Số
tiêm Tỷ lệ Mũi 3

Mũi 4
Nhắc
lần 1

Mũi 4
Nhắc
lần 2

1 Ia Đal 3,965 783 305 39.0 0 0.0 383 370 96.6 356 93.0 3,108 3,231 104.0 3,137 100.9 1,784 1,789 100.3 3,108 1,357 314 13 1,684 54.2

2 Ia Dom 2,440 416 141 33.9 15 3.6 190 174 91.6 172 90.5 1,887 1,912 101.3 1,893 100.3 1,253 1,263 100.8 1,887 476 285 29 790 41.9

3 Ia Tơi 3,057 563 195 34.6 0 0.0 332 323 97.3 267 80.4 2,926 2,937 100.4 2,976 101.7 353 373 105.7 2,926 1,676 217 74 1,967 67.2

Tổng cộng 9,462 1762 641 36.4 15 0.9 905 867 95.8 795 87.8 7,921 8,080 305.7 8,006 101.1 3390 3,425 101.0 7,921 3,509 816 116 4,441 56.1
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